Weekly Bullentininformation on bBanking oOperations (June 4-8, 2018)
1. Forex market and exchange rates:
The US dollar buying and selling VND/USD exchange rates quoted on theby commercial banks’ websites increased ion the first day of the week, then were in a downward trend in the next days. OnBy June 8, 2018, the exchange rates wereas 22,756/22,835 VND for the/ USD (unchanged as compared to the last day of the previous week).
The State Bank of Vietnam (SBV) will continued to conduct synchronous measures and manage the monetary policy to stabilize the forex market and the exchange rates within the set band.
2. Mobilizationing and lending interest rates:
2.1. Mobilizationing interest rates:
- VND mMobilizationing interest rates in VND: The common rates were commonly between 0.6 – 1% p.a for demand and below 1-month terms deposits, 4.3 – 5.5% p.a for 1 -month to below 6 -month terms, 5.3 – 6.5% p.a for 6-month to below 12 -month terms; and 6.5 – 7.3% p.a for 12 -month plus terms. 
- USD mMobilizationing interest rates: The commonUSD mobilizationing interest rates in USD were commonly 0% p.a for both individuals and economic institutions.
2.2. Lending rates:
- VND lLending interest rates in VND: Currently, tThe common average rates were commonly between 6.0 – 9.0% p.a for short-term loans; 9.0 – 11.0% p.a for medium and long-term loans.
- USD lLending interest rates in USD: The common rates were commonly between 2.8% – 6.0% p.a. The rates were 2.8 – 4.7% p.a for short-term and 4.5 – 6.0% p.a for medium- and long-term loans.
3. Inter-bank transaction operationsturnover:
3.1. Transactions:
[bookmark: _GoBack]According to the reports from submitted by the credit institutions and the foreign bank branches, the total amount of transactions in the inter-bank market within the week reached about VND 169,293 billion, an average of VND 33,859 billion/day, a decrease of VND 4,161 billion/day compared towith the week of May 28 – June 1st, 2018; while the USD amount was equivalent to VND 81,662 billion, an average of VND 16,332 billion/day, a decrease of VND 4,507 billion/day compared to the previous week.
Most VND transactions were for overnight and 1-week terms (accounting for 43% and 39% of the total amount of VND transactions respectively). The transactions in USD were mostly for overnight and 1-week terms, accounting for 60% and 21% of the total amount of USD transactions respectively. 
3.2. The average inter-bank interest rates:
- For VND transactions in VND: As compared to the previous week, most average inter-bank interest rates were on a downward trend. Specifically, the inter-bank interest rates for overnight, 1 -week and 1 -month terms were down by 0.01 percentage point p.a, 0.11 percentage point p.a and 0.10 percentage point p.a  to 1.60% p.a, 1.64% p.a, and 2.10% p.a respectively. 
- For USD transactions in USD: While Tthe average inter-bank interest rate for 01 -week term hardly changedslightly fluctuated. and Tthe average inter-bank interest rate for 02 -week term slightly increased,. Tthe average inter-bank interest rates for most other terms were on a downward trend as compared to the previous week. Specifically, the inter-bank interest rate for 1 -week term was remained at 1.84%; the inter-bank interest rate for overnight and 1 -month terms were reduced by 0.02 percentage point p.a and 0.05 percentage point p.a to 1.74% p.a and 2.14% p.a respectively. 
The specific average inter-bank interest rates were as follows:
	Term
	Over night
	1 -week
	2- weeks
	1 -month
	3 -months
	6 -months
	9 -months

	VND
	1.60
	1.64
	1.85
	2.10
	32.74
	3.98
	-

	USD
	1.74
	1.84
	1.90
	2.14
	2.47
	3.33
	-


THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRONG TUẦN 
(Từ 04-08/6/2018)
Thị trường ngoại tệ và tỷ giá
- Tỷ giá mua, bán VND/USD (cuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại tăng lên trong ngày đầu tuần sau đó có xu hướng giảm xuống. Đến ngày 08/6/2018, tỷ giá niêm yết ở mức 22.765/22.835 VND/USD (không thay đổi so với ngày làm việc cuối tuần trước 01/6/2018).
- NHNN thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép. 
2. Lãi suất huy động và cho vay của các TCTD:
2.1. Lãi suất huy động:
- Lãi suất huy động VND: Hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm. 
- Lãi suất huy động USD: Hiện lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.
2.2. Lãi suất cho vay: 
- Lãi suất cho vay VND: Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. 
- Lãi suất cho vay USD: Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.
3. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng:
3.1. Về doanh số giao dịch:
Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 169.293 tỷ đồng, bình quân 33.859 tỷ đồng/ngày, giảm 4.161 tỷ đồng/ngày so với tuần 28/5 – 01/6/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 81.662 tỷ đồng, bình quân 16.332 tỷ đồng/ngày, giảm 4.507 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (43% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (39% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 60% và 21%.

3.2. Về lãi suất:
- Đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần trước, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,01%/năm; 0,11%/năm và 0,10%/năm xuống mức 1,60%/năm; 1,64%/năm và 2,10%/năm.
- Đối với các giao dịch USD: So với tuần trước, ngoại trừ kỳ hạn 01 tuần lãi suất ít biến động và kỳ hạn 02 tuần lãi suất tăng nhẹ thì hầu hết các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân có xu hướng giảm. Cụ thể: kỳ hạn 01 tuần lãi suất ít biến động so với tuần trước và giữ ở mức 1,84%/năm; trong khi đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 01 tháng giảm lần lượt 0,02%/năm và 0,05%/năm xuống mức 1,74%/năm và 2,14%/năm. 
Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 04 - 08/6/2018:
	 
	Qua đêm
	1 tuần
	2 tuần
	1 tháng
	3 tháng
	6 tháng
	9 tháng

	VND
	1,60
	1,64
	1,85
	2,10
	2,74
	3,98
	-

	USD
	1,74
	1,84
	1,90
	2,14
	2,47
	3,33
	-




